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Đề số: 01

  
      		(Học sinh không được sử dụng tài liệu)
Câu 1: (6,0 điểm)
Em hãy lập bảng thống kê theo mẫu sau:

	Nội dung
	Các quốc gia cổ đại phương Đông
	Các quốc gia cổ đại phương Tây

	Thời gian ra đời
	 
	 

	Vị trí địa lý
	 
	 

	Điều kiện tự nhiên
	 
	 

	Kinh tế
	 
	 

	Xã hội
	 
	 

	Chính trị
	 
	 



Câu 2: (4,0 điểm)
Em hãy trình bày những thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến?

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.



        TRƯỞNG BỘ MÔN		     		           GIÁO VIÊN RA ĐỀ
         (Ký và ghi rõ họ tên)	            			 (Ký và ghi rõ họ tên)




				                                                       Hoàng Thị Trang
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ

                HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
MÔN: Lịch sử 
LỚP: 10A3, 10A4, 10A5
[bookmark: _GoBack]	Thời gian làm bài: 45 phút 


Đề số 01

             (Học sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (6,0 điểm)
Em hãy lập bảng thống kê theo mẫu sau:

	Nội dung
	Quốc gia cổ đại phương Đông

	Quốc gia cổ đại phương

	Điểm

	Thời gian

	Ra đời sớm, khoảng thiên niên kỷ IV - III TCN.
	Ra đời muộn hơn, khoảng thiên niên kỷ I TCN.
	0,5

	Vị trí địa lý

	Trên lưu vực các con song lớn châu Á, châu Phi
	Trên các bán đảo và nhiều đảo nhỏ ở bờ Bắc Địa Trung Hải
	0,5

	Điều kiện tự nhiên

	Đất đai màu mỡ, khí hậu ấm nóng, mưa đều đặn theo mùa.
	Gần biến giao thông trên biển thuận lợi. Khí hậu mát mẻ trong lành, đất khô và cứng, có ít đồng bằng nhỏ ven thung lũng…
	1,0

	Kinh tế

	- Nông nghiệp trồng lúa nước
- Thủ công nghiệp như dệt vải, làm gốm, đúc đồng…
- Trao đổi sản phẩm: lấy vật đổi vật
* Trong đó nghề sản xuất chính là nông nghiệp lúa nước.
	- Nông nghiệp: trồng cây lưu niên và chăn nuôi gia súc với quy mô lớn..
- Thủ công nghiệp: dầu ô liu, rượu nho, gốm, đồ mỹ nghệ…
- Thương nghiệp rất phát triển…có tiền là đơn vị trung gian để trao đổi.
* Trong đó nghề sản xuất chính là thủ công nghiệp và thương nghiệp.
	0,5


0,5


0,5


0,5

	Xã hội

	- Phân hóa thành các giai cấp, tầng lớp chính: Quí tộc, nông dân công xã và nô lệ
-  Trong đó: Nông dân công xã là lực lượng sản xuất chủ yếu
	- Phân hóa thành các giai cấp, tầng lớp chính: Quí tộc chủ nô, bình dân và nô lệ
- Trong đó: Nô lệ là lực lượng sản xuất chủ yếu làm ra của cải cho xã hội
	0,5


0,5

	Chính trị

	Chế độ chuyên chế cổ đại
(Đứng đầu là vua chuyên chế nắm mọi quyền hành)
	Chế độ dân chủ chủ nô
(Không chấp nhận có vua, đứng đầu là Hội đồng 500 người = chủ nô)
	1,0




	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm


	2.
	
	Em hãy trình bày những thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến?

	4,0

	
	a)
	Tư tưởng:
* Nho giáo
- Người khởi xướng là Khổng Tử.
- Là công cụ sắc bén phục vụ cho chế độ phong kiến tập quyền.
- Về sau lỗi thời, kìm hãm xã hội phát triển
* Phật giáo
- Thịnh hành nhất là dưới thời Đường

	

0,25
0,25
0,25
0,25

	
	b)
	Sử học:
- Người đặt nền móng: Tư Mã Thiên
          - Tác phẩm nổi tiếng: “Sử kí”

	
0,25
0,25

	
	c)
	Văn học:
Văn học là một trong những trang nổi bật nhất của văn hóa Trung Quốc
- Thơ Đường: Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị.
- Tiểu thuyết:Thủy hử - Thi Nại Am, Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung, Tây Du Kí - Ngô Thừa Ân, Hồng lâu mộng - Tào Tuyết Cần. 

	
0,25

0,25
0,25

	
	d)
	 Khoa học- kĩ thuật:
- Toán học: Tìm ra trị số pi
- Thiên văn học: Phát minh ra Nông lịch, Địa động nghi
- Y dược: Nhiều thầy thuốc giỏi (Hoa Đà)
- Kĩ thuật có 4 phát minh quan trọng: Giấy, kỹ thuật in, la bàn, thuốc súng.
 -> Đó là những cống hiến lớn cho văn minh nhân loại.

	
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25

	
	e)
	Kiến trúc nghệ thuật: 
Tiêu biểu:Vạn lý trường thành, Cố cung Bắc Kinh….
→ Nghệ thuật lâu đời, có trình độ cao, phong cách độc đáo, tinh xảo…thể hiện bàn tay tài hoa và trí sáng tạo tuyệt vời của các nghệ nhân Trung Quốc.

	
0,25
0,25





_______Hết_______


        TRƯỞNG BỘ MÔN		     		            GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
         (Ký và ghi rõ họ tên)	            			      (Ký và ghi rõ họ tên)



                                                           Hoàng Thị Trang

